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trực tuyến chuẩn hoá”



• Các quy định riêng về đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa 

trong nước:

o Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/04/2016 của Bộ GD&ĐT Quy 

định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo 

qua mạng

o Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ GD&ĐT Ban 

hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

o Đại dịch COVID-19:

▪ Công văn 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ GD&ĐT V/v: triển 

khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19

▪ Công văn 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/03/2020 của Bộ GD&ĐT V/v: đảm 

bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

o Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ GD&ĐT Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa 

trình độ đại học
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• Các quy định khác có liên quan đến đào tạo trực tuyến và 

đào tạo từ xa trong nước:
o Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy

o Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

o Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

o Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học

o Thông tư 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương 

trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào 

tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

o Thông tư 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà 

nước

• Dự thảo:

o Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (24/06/2020)
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 Điều kiện cần để triển khai ĐTTT và ĐTTX
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 Điều kiện cần để triển khai ĐTTT và ĐTTX
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Nguồn: tác giả tổng hợp từ các thông tư số 12/2016 và 10/2017 của Bộ GD&ĐT



❖ So sánh tiêu chuẩn chất lượng ĐTTX và đào tạo chính quy:
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❖ So sánh tiêu chuẩn chất lượng ĐTTX và đào tạo chính quy:
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Nguồn: tác giả đối chiếu Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
và phiên bản 3.0 bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo AUN (2015)



 Công văn 988: “căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng người học, 
thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định công nhận kết quả học tập tích 
luỹ”→ hướng dẫn bổ sung công văn 795→ tham chiếu về:

o Thông tư 12/2016: không có quy định về kiểm tra đánh giá
o Thông tư 10/2017: “Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định về 

việc đánh giá quá trình học tập, tổ chức thi hoặc kiểm tra giữa kỳ 
trên cơ sở quy định của hình thức giáo dục chính quy và phù hợp 
với hình thức ĐTTX”

→ TẤT CẢ tham chiếu về Quyết định 25/2006 và Quyết định 43/2007
(dành cho đào tạo chính quy tập trung)
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Công văn 988 Công văn 795

Thông tư 10/2017

Thông tư 12/2016Quyết định 25/2006

Quyết định 43/2007



 Thông tư 39/2020:
oĐiều 8. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học → Tương tự toàn bộ Điều 9 (Tiêu chuẩn 5) và 
một phần Điều 12 (Tiêu chuẩn 8) Thông tư 04/2016

o Tổng thể 11 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí: 84 % tương đồng với 
Thông tư 04/2016 + phần còn lại tương tự các thông tư 12/2016 và 
10/2017 + ghi chú điều kiện “phù hợp với hình thức đào tạo từ xa” 
và/hoặc “đáp ứng đúng các quy định hiện hành”
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Thông tư 04/2016 Thông tư 39/2020

Thông tư 10/2017

Thông tư 12/2016Quyết định 25/2006

Quyết định 43/2007



 Các quyết định số 25/2006 và 43/2007 của BGD&ĐT:
oGiáo viên phụ trách môn học đề xuất cách tính điểm tổng hợp
oHiệu trưởng phê duyệt, quy định rõ trong đề cương chi tiết của học 

phần các điểm đánh giá bộ phận:
▪ Kiểm tra thường xuyên
▪ Đánh giá nhận thức và thái độ
▪ Đánh giá thực hành
▪ Chuyên cần
▪ Thi giữa học phần
▪ Tiểu luận
▪ Thi kết thúc học phần (yêu cầu bắt buộc và phải có trọng số 

không dưới 50 % tổng điểm môn học)

 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
(24/06/2020): 
o Không còn bắt buộc trọng số 50 % đối với điểm đánh giá kết thúc 

học phần
o Cho phép tổ chức đánh giá kết thúc học phần dưới dạng tiểu luận 

thay cho bài thi
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 Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của 
giảng viên cơ sở giáo dục đại học – Điều 3:
o Khoản 2: “Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị quy đổi từ số giờ lao động 

cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc nhất định thuộc nhiệm 
vụ của giảng viên tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ đại 
học trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến), bao gồm thời gian 
lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng”

o Khoản 3: “Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng 
giờ chuẩn giảng dạy, trong đó một tiết giảng lý thuyết trình độ đại học 
trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) 50 phút được tính bằng 
một giờ chuẩn giảng dạy”

o Khoản 4: “giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực 
tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định”

 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
(24/06/2020): 
o Điều 3, Khoản 2: “Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện để tổ chức giảng 

dạy trực tuyến theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 
20% số tín chỉ của chương trình đào tạo.”
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 Thông tư 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức chi xây 
dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình 
các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, 
Trung cấp chuyên nghiệp:
o Điều 4, Khoản 1, Điểm c:

 Viết giáo trình: 70.000 đồng/trang chuẩn
 Sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn
 Chi thẩm định nhận xét: 35.000 đồng/trang chuẩn

 Thông tư 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông 
tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
o Điều 3. Nội dung chi & Điều 4. Mức chi [tạo lập thông tin điện tử]: 

 Chi nhập dữ liệu
 Chi tạo lập các trang siêu văn bản
 Chi tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn
 Chi số hoá thông tin
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 Dạy học trực tuyến là gì?
o Không có định nghĩa rõ ràng: “đào tạo qua mạng” (thông tư 

12/2016), “đào tạo trực tuyến” (các công văn 795 và 988), “giảng 
dạy trực tuyến” (thông tư 20/2020)

o Có sự giao thoa và vận dụng xen kẽ với “đào tạo từ xa” (thông tư 
10/2017; các công văn 795 và 988; thông tư 39/2020)

 Như thế nào là “phù hợp với hình thức đào tạo từ xa”?
o Không có cùng cách hiểu vấn đề
o Không có cùng tiêu chí đánh giá và thang đo
o Chỉ quy định về điều kiện cần, nhưng thiếu điều kiện đủ
o Các tính chất đặc thù của dạy học trực tuyến chưa được lưu tâm 

làm rõ (về mặt tổ chức, nhân lực, phương pháp sư phạm, kĩ thuật)
o Khó đạt được sự đồng thuận về chất lượng dạy học trực tuyến

 Vận dụng sao cho “đáp ứng đúng các quy định hiện hành”?
o Các văn bản dẫn lòng vòng đến nhau
o Rủi ro đáp ứng được quy định trong văn bản này nhưng lại vi 

phạm quy định trong văn bản khác
o Trách nhiệm đặt nặng lên vai thủ trưởng cơ sở giáo dục
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 Kết quả sơ bộ khảo sát cảm nhận của sinh viên và giảng viên Trường 
ĐH KHXN&NV, ĐHQG-HCM về dạy học trực tuyến bằng videoconference
ứng phó đại dịch COVID-19:
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 Dự thảo “tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 
20% số tín chỉ của chương trình đào tạo”

o Có được thay giờ học trên lớp bằng hoạt động trực tuyến không đồng bộ?
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